
SỞ GD & ĐT TP. ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Tin Học - Lớp 11
Thời gian: 45 phút

Phần I, II: Trắc nghiệm.Mỗi câu đúng 0.25 điểm

801 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ a C A D B B A C C D B B A

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a Đ S Đ S
b S Đ S S
c Đ Đ S Đ
d S S Đ Đ

803 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ a C B B B B C C B C B A B

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a Đ S Đ S
b S S S Đ
c S Đ Đ Đ
d Đ Đ S S

802 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ a A D D D B A B D B B B B

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a S Đ S Đ
b Đ Đ Đ Đ
c S S Đ S
d Đ S S S

804 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ a B A D A C D B B B C B C

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a S Đ S Đ
b Đ Đ Đ Đ
c Đ S S S
d S S Đ S

Phần III. Tự luận
Đề 801, 803 Điểm Đề 802, 804
Câu 1:
Khóa chính: SoDon
Khóa ngoài: MaKhachHang, MaMatHang
Kiểu dữ liệu:

SoDon: int
MaKhachHang:int/varchar/char
MatMatHang:int/varchar/char
SoLuong: int
NgayGiao:Date

0.25
0.25

0.25

0.25

Câu 1:
Khóa chính: Không có
Khóa ngoài: MaHocSinh, MaMonHoc
Kiểu dữ liệu:

MaHocSinh: int/varchar/char
MaMonHoc:int/varchar/char

NgayKiemTra: Date
DiemSo:real

Câu 2:
Select *
From MatHang
Order by DonGia;

0.25
0.25
0.5

Câu 2:
Select *
From HocSinh
Order by Lop;

Câu 3:
Select HoaDon.SoDon,

KhachHang.TenKhachHang,
KhachHang.DiaChi

From HoaDon
Inner join KhachHang

On HoaDon.MaKhachHang =
KhachHang.MaKhachHang

Where HoaDon.NgayGiao = ‘05/03/2026’;

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 3:
Select BangDiem.MaHocSinh,

MonHoc.TenMonHoc,
BangDiem.DiemSo

From BangDiem
Inner join MonHoc

On BangDiem.MaMonHoc =
MonHoc.MaMonHoc

Where BangDiem.NgayKiemTra =
‘07/03/2026’;
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